
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /QĐ-BVUBĐN  Đà Nẵng, ngày     tháng 4  năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu:  

Mua thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho  

bệnh nhân nội trú năm 2026-2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

Mua thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho bệnh nhân 

nội trú năm 2026-2027 thuộc dự toán mua sắm: Mua thực phẩm tươi sống 

chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho bệnh nhân nội trú năm 2026-2027 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2015 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội, 

Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu  

về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC  ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-BVUBĐN ngày 04 tháng 3 năm 2026 của 

Giám đốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự toán mua sắm: Mua thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua 

sonde cho bệnh nhân nội trú năm 2026-2027;  

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BVUBĐN ngày 04 tháng 3 năm 2026 của 

Giám đốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc thành lập Tổ lập TBMT gói 

thầu: Mua thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho bệnh nhân 

nội trú năm 2026-2027; 
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Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BVUBĐN ngày 13 tháng 3 năm 2026 của 

Giám đốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt TBMT gói thầu: Mua 

thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho bệnh nhân nội trú năm 

2026-2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua thực phẩm tươi sống chế 

biến súp nuôi ăn qua sonde cho bệnh nhân nội trú năm 2026-2027 thuộc dự 

toán mua sắm: Mua thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho 

bệnh nhân nội trú năm 2026-2027; 

Căn cứ Kết quả chào giá trực tuyến rút gọn gói thầu: Mua thực phẩm tươi 

sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho bệnh nhân nội trú năm 2026-2027; 

Căn cứ Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu Công ty TNHH Đắc Vinh cung cấp  

ngày 20 tháng 3 năm 2026; 

Căn cứ Bảng danh mục hàng hóa đề nghị trúng thầu của Nhà thầu Công ty 

TNHH Phước Phát EAKAO cung cấp ngày 25 tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua thực phẩm 

tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho bệnh nhân nội trú năm 2026-2027 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi 

ăn qua sonde cho bệnh nhân nội trú năm 2026-2027, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2600081415. 

- Tên gói thầu: Mua thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde 

cho bệnh nhân nội trú năm 2026-2027. 

- Giá gói thầu: 746.501.340 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi sáu 

triệu, năm trăm lẻ một nghìn, ba trăm bốn mươi đồng). 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

STT Tên nhà thầu Mã số thuế 

Giá trúng 

thầu  

(VNĐ) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

01 Công ty TNHH Đắc Vinh 0400451293 667.440.531 
24 

tháng 

24 

tháng 
 

02 Công ty TNHH Phước 6001817483 77.806.100 24 24  
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STT Tên nhà thầu Mã số thuế 

Giá trúng 

thầu  

(VNĐ) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

Phát EAKAO tháng tháng 

 Tổng cộng: 02 nhà thầu 745.246.631    

Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm. 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:  

STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Phần/ lô nhà 

thầu tham dự 

Lý do nhà thầu 

không trúng 

thầu 

1 Công ty TNHH Đắc Vinh 0400451293   

1.1   PP2600085999 Xếp hạng 2 

1.2   PP2600086000 Xếp hạng 2 

4. Danh mục hàng hóa trúng thầu:  

Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm.  

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Hành chính quản trị căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 

1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Hành chính quản 

trị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  Nơi nhận:                              

-  Như Điều 3; 

-  Lưu: VT, P.HCQT, ĐVĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
 



STT Tên nhà thầu Mã định danh Mã số thuế Mã phần (lô) Tên phần (lô)
Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

 (VND)

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng

Các nội 

dung khác 

nếu có

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Công ty TNHH Đắc 

Vinh
vn0400451293 0400451293 667.440.531 667.440.531

1.1 PP2600085993 Thịt nạc heo 403.096.500 403.096.500 24 tháng 24 tháng

1.2 PP2600085994 Rau cải ngọt 92.790.048 92.790.048 24 tháng 24 tháng

1.3 PP2600085995 Trứng gà 45.101.616 45.101.616 24 tháng 24 tháng

1.4 PP2600085996
Đậu xanh không vỏ 

(tách hạt)
22.905.098 22.905.098 24 tháng 24 tháng

1.5 PP2600085997 Đậu phụng sống 25.234.430 25.234.430 24 tháng 24 tháng

1.6 PP2600085998 Bột gạo gói 400g 72.878.850 72.878.850 24 tháng 24 tháng

1.7 PP2600086001 Muối 279.159 279.159 24 tháng 24 tháng

1.8 PP2600086002 Mì chính 5.154.830 5.154.830 24 tháng 24 tháng

2
Công ty TNHH Phước 

Phát EAKAO
vn6001817483 6001817483 77.806.100 77.806.100

2.1 PP2600085999 Dầu oliu 1 lít 56.203.000 56.203.000 24 tháng 24 tháng

2.2 PP2600086000 Đậu nành khô 21.603.100 21.603.100 24 tháng 24 tháng

745.246.631 745.246.631

Phụ lục 01. Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

Gói thầu: Mua thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho bệnh nhân nội trú năm 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVUBĐN ngày     /4/2026 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

Tổng cộng: 10 phần (lô), 10 mặt hàng, 02 nhà thầu trúng thầu
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STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa
Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm sản 

xuất
Xuất xứ Hãng sản xuất Đặc tính kỹ thuật

Đơn vị 

tính

Khối 

lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(11)*(12) (14)

1 PP2600085993 Thịt nạc heo Việt Nam

- Hàng hóa cung cấp phải là hàng tươi mới 

100%; Không qua đông lạnh; Được sơ chế sạch 

sẽ.

- Về màu sắc, mùi thịt: màu hồng nhạt đến đỏ 

thẩm, mùi không ôi thiu.

- Thịt còn nguyên miếng, săn chắc, độ đàn hồi 

tốt.

kg 3.228 124.875 403.096.500
Hàng khai thác tự nhiên 

về gia công thành phẩm

2 PP2600085994 Rau cải ngọt Việt Nam
- Thực phẩm: tươi, không dập nát, không héo,

không bị sâu, không bị vàng úa.
kg 3.874 23.952 92.790.048

Hàng khai thác tự nhiên 

về gia công thành phẩm

3 PP2600085995 Trứng gà
Trứng gà 

Đắc Vinh
Việt Nam

- Trọng lượng >= 40g/quả

- Màu sắc: Vỏ ngoài có lớp phấn mỏng màu 

vàng, không có mùi trứng hư (ung, thối...)

- Phải được đóng trong vỉ, có nhãn mác thể hiện 

ngày đóng gói, hạn sử dụng.

quả 12.912 3.493 45.101.616

4 PP2600085996
Đậu xanh không vỏ 

(tách hạt)
Việt Nam

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có nhãn mác, 

thông tin về sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng.

kg 389 58.882 22.905.098
Hàng khai thác tự nhiên 

về gia công thành phẩm

5 PP2600085997 Đậu phụng sống Việt Nam

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có nhãn mác, 

thông tin về sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng.

kg 389 64.870 25.234.430
Hàng khai thác tự nhiên 

về gia công thành phẩm

6 PP2600085998 Bột gạo gói 400g ASEAKO Việt Nam

Công ty CP 

Thực phẩm A-

ASEA

- Quy cách: Gói 400g

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có nhãn mác, 

thông tin về sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng.

gói 3.874 18.812,30 72.878.850

7 PP2600085999 Dầu oliu 1 lít Pomace
2025 trở 

đi
Italy

Basso Fedele & 

Figli srl

- Quy cách: Chai 01 lít

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có nhãn mác, 

thông tin về sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng.

chai 259 217.000 56.203.000

8 PP2600086000 Đậu nành khô Nosago
2025 trở 

đi
Việt Nam

Công ty TNHH 

Nông nghiệp 

NOSAGO

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có nhãn mác, 

thông tin về sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng.

kg 619 34.900 21.603.100

9 PP2600086001 Muối I-ỐT VISA Việt Nam
Xí nghiệp Muối 

I-ỐT Đà Nẵng

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có nhãn mác, 

thông tin về sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng.

kg 77 3.625,44 279.159

10 PP2600086002 Mì chính
Aji-no-

moto
Việt Nam

Công ty 

Ajinomoto 

Tokyo Nhật 

Bản

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có nhãn mác, 

thông tin về sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng.

kg 77 66.945,84 5.154.830

Phụ lục 02. Chi tiết danh mục hàng hóa đề nghị trúng thầu

Gói thầu: Mua thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua sonde cho bệnh nhân nội trú năm 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVUBĐN ngày     /4/2026 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)189 01



STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa
Ký mã 

hiệu
Nhãn hiệu

Năm sản 

xuất
Xuất xứ Hãng sản xuất Đặc tính kỹ thuật

Đơn vị 

tính

Khối 

lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)
Ghi chú

745.246.631Tổng cộng: 10 phần (lô), 10 mặt hàng

Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi mốt đồng.

Giá trên đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng các chi phí liên quan khác (nếu có).


